      

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
	Stt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao
Đại diện: Bà Dương Thị Thu Huệ - Chủ tịch HĐQT 
	Thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0904.684113
	Là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu - phát triển các giống nấm Việt, Công ty không chỉ là nơi nghiên cứu - lai tạo các giống nấm mới mà còn là nơi đầu tiên áp dụng những công nghệ nuôi trồng Nấm của Nhật Bản vào điều kiện nuôi trồng nấm của Việt Nam và góp phần phổ biến các kĩ thuật này cho nông dân trồng nấm ở Việt Nam. 

	2
	Chuỗi sản xuất và cung cấp thịt lợn A-Z

Đại diện: HTX Hoàng Long, Ông Nguyễn Trọng Long – Giám đốc

	Xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội 

ĐT: 0982.873527


	HTX Hoàng Long (Tân Ước, Thanh Oai) tổ chức theo chuỗi khép kín. Quy mô và năng lực sản xuất: 01 cơ sở giết mổ công suất 50 con/ngày đảm bảo ATTP và vệ sinh thú y theo quy định, 01 trang trại chăn nuôi lợn đạt tiêu chuẩn VietGAP với 3000 con lợn, trong đó có 350 nái, 7 lợn đực, còn lại là lợn nuôi thương phẩm. Hiện nay, sản phẩm tiêu thụ theo chuỗi bao gồm thịt lợn và các sản phẩm chế biến như giò, chả, nem chua, xúc xích đảm bảo an toàn thực phẩm mang thương hiệu “A-Z”.

	3
	Chuỗi sản xuất và cung cấp thịt bò 

Đại diện: Công ty TNHH Phát triển thương mại Thắng Lợi, Ông Trần Văn Thắng – Giám đốc

	Xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0983.568902


	Chuỗi được tổ chức bởi Công ty TNHH phát triển thương mại Thắng Lợi. Quy mô sản xuất của chuỗi bao gồm 01 trang trại chăn nuôi bò thịt quy mô chăn nuôi thường xuyên 300 con; 01 cơ sở giết mổ và 01 cơ sở sơ chế, bảo quản thịt bò đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Hàng ngày chuỗi đang cung cấp cho thị trường khoảng 800 kg thịt bò sạch. Sản phẩm được phân phối chủ yếu qua hệ thống siệu thị, cửa hàng tiện ích và bếp ăn tập thể trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

	4
	Chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm thịt lợn hữu cơ Bảo Châu
Đại diện: Công ty Cổ phần trang trại Bảo Châu, Ông Nguyễn Đại Thắng – Giám đốc

	Xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0916.511886


	Công ty Cổ phần trang trại Bảo Châu đã xây dựng trang trại quy mô chăn nuôi thường xuyên có 250 lợn nái sinh sản và 3.000 lợn thương phẩm chăn nuôi sinh học, sản phẩm thịt lợn đạt tiêu chuẩn hữu cơ; Doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống giết mổ, sơ chế, bảo quản sản phẩm khép kín; Sản phẩm 100% là thịt cấp đông được bán tại các cửa hàng tiện ích trên cả nước. Đến nay toàn bộ sản phẩm đã có hệ thống mã vạch để nhận diện, truy suất nguồn gốc sản phẩm. 




NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 

KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	Stt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý
Đại diện: Bà Đặng Thị Cuối – Chủ hộ sản xuất  
	Thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0986.758153
	Với diện tích khoảng 3 ha trồng nhiều loại rau như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng tây xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, cho sản lượng ước tính 3 tạ rau/ngày, trung bình mỗi tháng cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn và sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc. 

	2
	Hợp tác xã Táo sông Đáy

Đại diện: Đỗ Đình Thân


	Cụm 6, Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0982.555087


	HTX sản xuất và kinh doanh các loại quả như: Táo đại, bưởi Diễn, ổi Đài Loan, dưa lê với số lượng lớn sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	3
	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thanh Trì

Đại diện: Trần Đức Vinh
	Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0126.2159286


	HTX sản xuất và kinh doanh các loại rau, củ, quả theo mùa vụ với số lượng lớn sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	4
	Hợp tác xã nông sản An Việt

Đại diện: Nguyễn Hữu Siển


	Họa Đống, Trường Thịnh, Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 02433.734166


	HTX sản xuất và kinh doanh các loại rau, củ, quả theo mùa vụ với số lượng lớn sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 

KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	Stt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng trái cây nhập khẩu – Đặc sản vùng miền Gold Fruir
Đại diện: Hà Thanh Bình
	Shophouse B3.09, Vinhome Gardenia,- đường Hàm Nghi, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 02438.376999
	Cửa hàng kinh doanh các loại trái cây đặc sản vùng miền và trái cây nhập khẩu với số lượng lớn đảm bảo chất lượng

	2
	Công ty CP Thực phẩm sạch Ba Vì

Đại diện: Nguyễn Thanh Quang
	Xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội 

ĐT: 0904.266425


	Công ty chăn nuôi lợn thịt với số lượng lớn đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP cung cấp ra thị trường sản phẩm thịt lợn ốc quế và các sản phẩm chế biến như giò, chả, xúc xích, ruốc với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng VSATTP

	3
	Công ty TNHH Quốc tế Homefarm

(Chuỗi Cửa hàng thực phẩm cao cấp Homefarm)
Đại diện: Trần Văn Trường
	ĐC: Số 282 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Cửa hàng số 1: Số 02 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội
Cửa hàng số 2: Số 282 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội
Cửa hàng số 3: Số 79 Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Cửa hàng số 4: Số 30 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Cửa hàng số 5: Số 31 Lê Văn Hưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Cửa hàng số 6: Số 29 Hàng Bún, Ba Đình, Hà Nội
Cửa hàng số 7: Số 34 Hàng Bè (02 Gia Ngư), Hoàn Kiếm, Hà Nội
Cửa hàng số 8: Số 222 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Cửa hàng số 9: Số 3 LK6C Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
Cửa hàng số 10: Số 59 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Cửa hàng số 11: Số 11 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cửa hàng số 12: Số 21 Bà Triệu, Hà Đông, Hà Nội
Cửa hàng số 13: Số 147 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 02471.081008

0964.587557
	Công ty với chuỗi Hệ thống cửa hàng thực phẩm cao cấp Homefarm chuyên cung cấp các sản phẩm Bò Mỹ, Bò Úc, Cá Hồi tươi Nauy, Trái cây nhập khẩu và các loại thực phẩm nhập khẩu cao cấp các loại với số lượng lớn, sản phẩm đảm bảo chất lượng VSATTP


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	Stt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi lợn
Đại diện: Nguyễn Văn Phúc
	Xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội 

ĐT: 0974.558301
	Trang trại chăn nuôi lợn thịt, lợn giống với số lượng lớn đảm bảo chất lượng

	2
	Trang trại chăn nuôi lợn 

Đại diện: Vương Văn Hoàn
	Xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0964.376130
	Trang trại chăn nuôi lợn thịt thương phẩm với số lượng lớn đảm bảo chất lượng

	3
	Trang trại trồng trọt
Đại diện: Vương Sỹ Thành
	Xóm Quý, thôn 3, xã Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0983.004711
	Trang trại sản xuất và kinh doanh các loại rau được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP với số lượng lớn theo mùa vụ đảm bảo chất lượng

	4
	Trang trại nuôi trồng thủy sản
Đại diện: Bùi Văn Thùy
	Xã Trun g Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0987.424554
	Trang trại nuôi trồng thủy sản các loại cá thương phẩm với số lượng lớn đảm bảo chất lượng


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC 

LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	Stt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở Giò chả Ngọc Yến
Đại diện: Nguyễn Thị Yến
	Số 29A, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

ĐT : 0974.065156
	Cơ sở chuyên sản xuất và kinh doanh giò, chả các loại với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng VSATTP

	2
	Cơ sở Giò chả Quốc Hương
Đại diện: Nguyễn Thanh Hương
	Số 9, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội‎

ĐT: 0909.954886
02438.245304
	Cơ sở chuyên sản xuất và kinh doanh giò, chả các loại với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng VSATTP

	3
	Cơ sở Giò chả Phúc Lộc
Đại diện: Nguyễn Văn Phúc
	Số 512 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội‎

ĐT: 0989.307145
0985.557087
	Cơ sở chuyên sản xuất và kinh doanh giò, chả các loại với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng VSATTP

	4
	Cơ sở Giò chả Bà Lũy
Đại diện: Nguyễn Thị Lũy
	Số 54 Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

ĐT: 02438.225537
	Cơ sở chuyên sản xuất và kinh doanh giò, chả các loại với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng VSATTP


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

	Stt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX dịch vụ nông nghiệp Hưng Lộc

Đại diện: Trần Văn Lộc
	Chiềng Khương, Sông Mã, Sơn La

ĐT: 0163.6069369
	HTX sản xuất và kinh doanh quả nhãn đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	2
	Hợp tác xã Hưng Thịnh

Đại diện: Nguyễn Đình Hướng
	Tiểu khu 3, Mường Bú, Mường La, Sơn La

ĐT: 0973.784222
	HTX sản xuất và kinh doanh quả nhãn đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	3
	Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hoàng Tuấn

Đại diện: Đào Ngọc Bằng
	Bản Hải Sơn II, Chiềng Khoong, Sông Mã, Sơn La

ĐT: 0125.8072035
	HTX sản xuất và kinh doanh quả nhãn đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	4
	Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đoàn Kết 

Đại diện: Trần Văn Sơn
	Bản Hải Sơn II- bản Hoàng Mã, Chiềng Khoong, Sông Mã, Sơn La

ĐT: 0943.112136
	HTX sản xuất và kinh doanh quả nhãn đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP


Dự báo











